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1 18511KT0014 Nguyễn Thị Diễm Sương CT18KT1 9.3 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc

2 19511DD0042 Huỳnh Hữu Nghĩa CT19DD1 9.2 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc

3 18411OT3020 Nguyễn Văn Thanh CT18OT2 8.8 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

4 18311OT3113 Trịnh Hoàng Vũ CT18OT2 8.8 Giỏi 83 Tốt Giỏi

5 19511DD0109 Lê Văn Mừng CT19DD1 8.7 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

6 19511OT0189 Trần Quang Vinh CT19OT1 8.7 Giỏi 80 Tốt Giỏi

7 19511QS0356 Phạm Thùy Trâm CT19QS1 8.6 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi

8 19511DD0031 Nguyễn Văn Hiếu CT19DD1 8.5 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

9 19311KT0358 Nguyễn Thị Huệ CT19KT1 8.4 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

10 18311KT3188 Lê Phương Mộng Lên CT18KT1 8.2 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

11 19311DD0169 Nguyễn Minh Tiến CT19DD1 8.1 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

12 18311KT3053 Nguyễn Phạm Quỳnh Trang CT18KT1 8.1 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

13 18511CK0056 Đỗ Trương Minh Hậu CT18CK1 8.5 Giỏi 76 Khá Khá

14 18511OT0326 Nguyễn Trọng Tín CT18OT2 8.2 Giỏi 73 Khá Khá

15 19511OT0148 La Văn Tuấn CT19OT1 8.0 Giỏi 73 Khá Khá

16 19311DD0448 Trần Việt Thắng CT19DD1 7.9 Khá 93 Xuất sắc Khá

17 19311QN0016 Dương Huỳnh Thủy Tiên CT19DN1 7.9 Khá 90 Xuất sắc Khá

18 19511OT0146 Nguyễn Lê Xuân Nam CT19OT1 7.9 Khá 80 Tốt Khá

19 18311CK3043 Trần Văn Tín CT18CK1 7.9 Khá 77 Khá Khá

20 19311QS0247 Triệu Quỳnh Như CT19QS1 7.8 Khá 98 Xuất sắc Khá

21 18511OT0081 Nguyễn Văn Vinh CT18OT1 7.7 Khá 80 Tốt Khá

22 19511QN0091 Võ Thị Kim Xoàn Em CT19DN1 7.6 Khá 80 Tốt Khá

23 18511QS0052 Trần Phạm Ngọc Trâm CT18QS1 7.3 Khá 90 Xuất sắc Khá

24 19411OT0263 Phạm Thái Sơn CT19OT1 7.3 Khá 71 Khá Khá

25 19311OT0227 Nguyễn Đức Anh Tuấn CT19OT2 7.2 Khá 75 Khá Khá

26 19411CK0344 Phùng Trần Bảo Khanh CT19CK1 7.1 Khá 79 Khá Khá

Tổng cộng danh sách có 26 HS.
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